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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ BỊA-VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:Ông Đào Trọng Hải; 

Các Thẩm phán: Ông Đặng Đức Hào; 

Ông Phạm Trung Dũng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vương Thị Thùy Trang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 11 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu xét xử công khai vụ án hành chính phúc thẩm thụ lý số 09/2024/TLPT-HC ngày 

02 tháng 10 năm 2024 về việc khiếu kiện “Quyết định hành chính trong lĩnh vực giải 

quyết khiếu nại”. 

Do Bản án sơ thẩm số 03/2024/HC-ST ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Tòa án 

nhân dân thành phố Bà Rịa bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2024/QĐ-PT ngày 25 tháng 10 năm 

2024, Thông báo dời ngày xét xử số 451/2024/TB-TA ngày 01 tháng 11 năm 2024, 

giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện: Bà Phạm Thị T, sinh năm 1964; địa chỉ: Tổ A, khu phố H, 

phường K, thành phố B (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

- Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K, thành phố B.  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Thành S – Chủ tịch. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Thu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Dinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%201,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Dinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%201,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Dinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C3%A0nh%20S%C6%A1n


Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND phường: Ông Nguyễn Văn 

T1 – Phó Chủ tịch UBND phường (Theo Văn bản ủy quyền số 571/UBND –VP ngày 

03/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K, thành phố B).  

Địa chỉ: Tổ I, khu phố K, phường K, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Có 

đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân phường K, thành 

phố B; Địa chỉ: Tổ I, khu phố K, phường K, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Thành S – Chủ tịch. 

Người đại diện theo ủy quyền của UBND phường: Ông Nguyễn Văn T1 – Phó 

Chủ tịch UBND phường (Theo Văn bản ủy quyền số 571/UBND –VP ngày 

03/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K, thành phố B). Địa chỉ: Tổ I, 

khu phố K, phường K, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Có đơn xin xét xử 

vắng mặt) 

3. Người kháng cáo: Người khởi kiện bà Phạm Thị T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

[1] Tại đơn khởi kiện và quá trình tố tụng, người khởi kiện bà Phạm Thị T trình 

bày: 

Ngày 11/12/2023, bà T khiếu nại hành vi trái pháp luật của UBND phường K 

về việc không cung cấp tài liệu, chứng cứ tại buổi đối thoại ngày 08/12/2023. Chủ 

tịch UBND phường K chưa tổ chức đối thoại với người khiếu nại theo quy định của 

Luật Khiếu nại nhưng đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 

34/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 với nội dung không chấp nhận khiếu nại của bà 

Phạm Thị T. 

Bà Phạm Thị T đề nghị Tòa án hủy Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 

34/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND phường K. 

[2] Theo văn bản ý kiến, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa, người đại diện 

theo ủy quyền của người bị kiện trình bày:  

Ngày 05/12/2023, bà T yêu cầu UBND phường cung cấp:  

1. Bản photo hồ sơ địa chính có đăng ký diện tích 7.409,5m²/10.240,3m² thuộc 

thửa đất số 02, tờ bản đồ số 11, là đất công do UBND xã L quản lý (trước năm 2003) 

2. Bản photo Văn bản Công đoàn phường K cho ông G Thành Đình thuê đất 

canh tác, sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. 

3. Bản photo Văn bản năm 2014 ông G Thành Đình bàn giao hiện trạng đất cho 

UBND phường K quản lý. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Kim%20S%C6%A1n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Kim%20S%C6%A1n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C3%A0nh%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Kim%20S%C6%A1n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Kim%20S%C6%A1n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Thu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Dinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Thu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Dinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Thu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Dinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Thu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Dinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Long%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh


4. Bản pho to Thông báo số 168/TB-UBND ngày 04/4/2016 của UBND thành 

phố B. 

Trong số 4 loại văn bản trên, UBND phường chỉ lưu giữ Thông báo số 168/TB-

UBND ngày 04/4/2016 của UBND thành phố B và Văn bản Công đoàn phường K 

cho ông G Thành Đình thuê đất canh tác, sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Hai văn 

bản này bà T đã liệt kê trong 22 loại giấy tờ bà T cung cấp tại buổi đối thoại ngày 

08/12/2023. Hai loại giấy tờ còn lại U nên không có để cung cấp. Bà T có đơn khiếu 

nại hành vi không cung cấp tài liệu chứng cứ của UBND phường. Chủ tịch UBND 

phường tiến hành thủ tục giải quyết khiếu nại. Ngày 25/01/2024 ban hành Quyết định 

giải quyết khiếu nại lần đầu số 34/QĐ-UBND. 

Trong thủ tục xác minh và đối thoại, Chủ tịch UBND phường K đã ủy quyền 

cho Phó Chủ tịch tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024. Do đó đề nghị 

Tòa án không chấp nhận đơn khởi kiện của bà T. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2024/HC-ST ngày 08/8/2024 của Tòa án 

nhân dân thành phố Bà Rịa: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 31, Điều 158, 193 của Luật tố tụng hành chính; Luật 

khiếu nại; Luật tổ chức chính quyền địa phương 

Tuyên xử:  

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị T về việc “Khởi kiện quyết định hành 

chính” đối với quyết định giải quyết khiếu nại số 34/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của 

Chủ tịch UBND phường K, thành phố B. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí sơ thẩm, quyền kháng cáo. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, người khởi kiện bà Phạm Thị T có đơn kháng cáo, đề 

nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2024/HC-ST ngày 

08/8/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu 

cầu khởi kiện của người khởi kiện hoặc hủy bản án hành chính sơ thẩm và giao hồ sơ 

về cho cấp sơ thẩm để xét xử lại. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Người khởi kiện có đơn xin xét xử vắng mặt và có trình bày quan điểm giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo; người khởi kiện không bổ sung tài liệu 

chứng cứ gì mới. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: 

- Về tố tụng: Người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng chấp hành tốt các 

quy định của pháp luật. 

- Về nội dung: 
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Áp dụng khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính: Bác kháng cáo và giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.  

Án phí hành chính phúc thẩm: Người khởi kiện bà T được miễn nộp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên, các quy định của pháp luật, 

Hội đồng xét xử thấy: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về thời hạn và thủ tục kháng cáo: Đơn kháng cáo của bà Phạm Thị T nộp 

trong thời hạn luật định, đảm bảo về nội dung kháng cáo theo quy định tại Điều 205, 

206 Luật tố tụng hành chính và người kháng cáo được miễn nộp tiền tạm ứng án phí 

nên được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[1.2] Về sự có mặt của các đương sự: Do người khởi kiện, người bị kiện đều 

có đơn xin xét xử vắng mặt nên căn cứ khoản 4 Điều 225 Luật tố tụng hành chính 

2015, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[2]. Về đối tượng khởi kiện, quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải 

quyết vụ án: Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 34/QĐ-UBND ngày 

25/01/2024 (sau đây gọi tắt là QĐGQKN số 34) của Chủ tịch UBND phường K: Đây 

là vụ án về “Khiếu kiện quyết định hành chính của Uỷ ban nhân xã” theo khoản 1 

Điều 30 của Luật Tố tụng hành chính. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo 

các điều 30, 31 Luật Tố tụng hành chính. Toà án cấp sơ thẩm thụ lý là đúng quy định 

pháp luật.  

[3]. Về nội dung kháng cáo: 

Tại đơn kháng cáo đề ngày 14/8/2024 Bà T cho rằng căn cứ vào điểm c, khoản 

2, Điều 14 Luật khiếu nại; điểm a, b khoản 1 Điều 28 Nghị định 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 thì tất cả trường hợp giải quyết khiếu nại lần đầu người giải quyết 

khiếu nại phải trực tiếp tổ chức đối thoại mà không được giao quyền tổ chức đối 

thoại cho bất kỳ ai. Tuy nhiên Bản án sơ thẩm lại căn cứ vào Luật tổ chức chính 

quyền địa phương và Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 để nhận định 

Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho Phó Chủ tịch để tổ chức đối thoại là 

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã nhận định và áp dụng không đúng pháp luật. Do vậy đề 

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người 

khởi kiện hoặc hủy bản án sơ thẩm và giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm để xét xử lại. 

Bà Phạm Thị T yêu cầu hủy QĐGQKN số 34/QĐ-UBND ngày 25/01/2024  của 

UBND phường K vì cho rằng UBND phường K không tổ chức đối thoại theo quy 

định mà đã ban hành QĐGQKN số 34/QĐ-UBND ngày 25/01/2024  của UBND 
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phường K là không đúng quy định của Luật khiếu nại. Việc Chủ tịch UBND phường 

K phân công Phó Chủ tịch UBND phường K tiến hành xác minh nội dung đơn khiếu 

nại và tổ chức đối thoại với bà T là không đúng thẩm quyền. Do vậy, biên bản đối 

thoại số 03/BB-UBND ngày 24/01/2024 không có giá trị để Chủ tịch UBND phường 

K làm căn cứ ban hành QĐGQKN số 34/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 theo quy định 

tại điểm c, khoản 2, Điều 14 của Luật khiếu nại. 

[3.1]. Xét về kháng cáo của bà Phạm Thị T 

[3.1.1]. Về thẩm quyền và trình tự thủ tục ban hành Quyết định hành chính bị 

khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 34/QĐ-UBND ngày 

25/01/2024 (sau đây gọi tắt là QĐGQKN số 34) của Chủ tịch UBND phường K bị 

khiếu kiện:  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 thì Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị T ngày 

25/01/2024 của Chủ tịch UBND phường K được ban hành đúng thẩm quyền và trình 

tự thủ tục. 

[3.1.2]. Về nội dung và căn cứ pháp lý của đối tượng bị khiếu kiện:  

Xét thấy, ngày 11/12/2023 bà Phạm Thị T có đơn khiếu nại đối với QĐGQKN 

số 34 của Chủ tịch UBND phường K là thuộc trường hợp khiếu nại lần đầu theo quy 

định tại Điều 17 Luật khiếu nại. 

Tại Mục 2 Chương 3 Luật khiếu nại quy định rõ về trình tự, thủ tục giải quyết 

khiếu nại lần đầu, tại Điều 29, 30, 31 người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 

đầu có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, tổ chức đối thoại trong thời hạn 

giải quyết khiếu nại, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Điều 30 Luật 

khiếu nại quy định “Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của 

người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người 

giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người 

có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ 

nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại”. 

Như vậy, việc tổ chức đối thoại được thực hiện khi yêu cầu của người khiếu nại và 

kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau. Mục đích của việc tổ chức đối 

thoại là để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải 

quyết khiếu nại.  

[3.1.3]. Căn cứ Điều 14 Luật khiếu nại, Điều 28 Nghị định 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020, Điều 14, Điều 35, 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy 

định chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch UBND phường và việc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính nhà nước tại địa phương thì Chủ tịch UBND phường có quyền ủy quyền 

cho cấp phó thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình trong phạm vi thẩm quyền. 
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Tại Điều 61, 36 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường 

của Luật tổ chức chính quyền địa phường quy định:  

Khoản 1: Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 36 

Tại điểm 4: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân 

theo quy định của pháp luật; 

Tại điềm 5: Uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã T nhiệm vụ, quyền 

hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; 

Căn cứ vào các quy định trên thì việc Chủ tịch ủy ban nhân dân phường K uỷ 

quyền cho ông Nguyễn Văn T1 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K thực hiện 

nhiệm vụ của Chủ tịch để tổ chức đối thoại là đúng quy định của pháp luật.  

Ngoài ra tại điểm c khoản 2 Điều 14 Luật khiếu nại, chỉ quy định Quyền, nghĩa 

vụ của người giải quyết khiếu nại lần đầu có nghĩa vụ tổ chức đối thoại, do đó việc 

ông T1 được uỷ quyền thay mặt Chủ Tịch trực tiếp đối thoại là không không trái quy 

định của Luật khiếu nại.   

[3.2]. Tại đơn kháng cáo đề ngày 14/8/2024 Bà T cho rằng căn cứ vào điểm c, 

khoản 2, Điều 14 Luật khiếu nại; điểm a, b khoản 1 Điều 28 Nghị định 124/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 thì tất cả trường hợp giải quyết khiếu nại lần đầu người giải 

quyết khiếu nại phải trực tiếp tổ chức đối thoại mà không được giao quyền tổ chức 

đối thoại cho bất kỳ ai. Tuy nhiên khoản 1 Điều 28 Nghị định 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 quy định: 

Điều 28. Tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai 

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải 

tổ chức đối thoại. 

a) Người giải quyết khiếu nại lần hai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Giám đốc sở hoặc tương đương phải trực tiếp đối thoại với người khiếu nại. 

b) Người giải quyết khiếu nại lần hai là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trực tiếp đối thoại trong trường hợp 

khiếu nại phức tạp (có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung, có nhiều ý kiến 

khác nhau của các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp giải quyết, người khiếu nại 

có thái độ gay gắt, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc ảnh hưởng đến an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội). 

Đối với các trường hợp khác, người giải quyết khiếu nại có thể phân công cấp 

phó của mình hoặc thủ trưởng cơ quan chuyên môn cùng cấp hoặc thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ xác minh đối thoại với người khiếu nại. 

Trong quá trình đối thoại, người được phân công phải kịp thời báo cáo với người 

giải quyết khiếu nại về những nội dung phức tạp, vượt quá thẩm quyền; kết thúc đối 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20Dinh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thu


thoại phải báo cáo với người giải quyết khiếu nại về kết quả đối thoại và chịu trách 

nhiệm về nội dung báo cáo. 

Như đã viện dẫn “ Đối với các trường hợp khác, người giải quyết khiếu nại có 

thể phân công cấp phó của mình hoặc thủ trưởng cơ quan chuyên môn cùng cấp 

hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ xác minh đối thoại 

với người khiếu nại” 

Đối với vụ án khiếu nại của bà không thuộc thường hợp “đối thoại trong trường 

hợp khiếu nại phức tạp (có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung, có nhiều ý 

kiến khác nhau của các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp giải quyết,…..).” 

Như vậy QĐGQKN số 34 được ban hành đảm bảo các nội dung theo quy định 

tại Điều 31 Luật khiếu nại. 

Do đó, Hội đồng xét xử nhận thấy việc thụ lý đơn khiếu nại và tiến hành xác 

minh, đối thoại và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND 

phường K đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

[3.3]. Về nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 34/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND phường K: 

Bà Phạm Thị T khiếu nại UBND phường K về hành vi không cung cấp các tài 

liệu, chứng cứ tại buổi đối thoại ngày 08/12/2023 gồm: 

1. Bản photo hồ sơ địa chính có đăng ký diện tích 7.409,5m²/10.240,3m² thuộc 

thửa đất số 02, tờ bản đồ số 11, là đất công do UBND xã L quản lý (trước năm 2003) 

2. Bản photo văn bản Công đoàn phường K cho ông G Thành Đình thuê đất 

canh tác, sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. 

3. Bản photo văn bản năm 2014 ông G Thành Đình bàn giao hiện trạng đất cho 

UBND phường K quản lý. 

4. Bản pho to thông báo số 168/TB-UBND ngày 04/4/2016 của UBND thành 

phố B. 

Theo người bị kiện trình bày: Sau khi thụ lý đơn khiếu nại của bà T, Chủ tịch 

UBND phường K đã có quyết định phân công Phó Chủ tịch UBND phường K tiến 

hành xác minh nội dung đơn khiếu nại và đối thoại với bà T. Ngày 24/01/2024, Chủ 

tịch UBND phường K đã tiến hành đối thoại với bà T, xác định không cung cấp được 

chứng cứ theo yêu cầu của bà T do đơn yêu cầu chưa ghi cụ thể loại tài liệu, chứng 

cứ cần cung cấp nên UBND phường không có cơ sở để cung cấp, một số tài liệu 

chứng cứ khác mà bà T yêu cầu UBND phường K cũng không có để cung cấp cho 

bà T. 

Xét thấy, các tài liệu chứng cứ bà T yêu cầu UBND phường cung cấp có: 
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+ Đối với Bản photo “Hồ sơ địa chính có đăng ký diện tích 

7.409,5m2/10.240,3m2 thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 11, là đất công do UBND 

xã L quản lý (trước năm 2003). 

Căn cứ vào Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ 

T2 môi trường quy định như sau: 

“Điều 15. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai. 

2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất 

đai.  

Như vậy, có thể thấy cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai – Hồ sơ 

địa chính - không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường K.  

+ Đối với Bản photo Văn bản “Công đoàn phường K cho ông G Thành Đình 

thuê đất canh tác, sản xuất trồng trọt và chăn nuôi”. 

Bà T không xác định cụ thể là văn bản nào của Công đoàn phường K cho ông 

G Thành Đình thuê đất canh tác, sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Do đó, Chủ tịch 

UBND phường không có cơ sở để cung cấp theo yêu cầu này. 

+ Đối với Bản photo Văn bản “năm 2014 ông G Thành Đình bàn giao hiện 

trạng đất cho UBND phường K quản lý”. 

Bà T không xác định cụ thể là văn bản nào, do ai lập ra có nội dung “năm 2014 

ông G Thành Đình bàn giao hiện trạng đất cho UBND phường K quản lý”. Do đó, 

Chủ tịch UBND phường không có cơ sở để cung cấp theo yêu cầu này. 

+ Đối với Bản photo “Thông báo số 168/TB-UBND ngày 04/04/2016 của 

UBND thành phố B”: 

Thông báo số 168/TB-UBND ngày 04/4/2016 của UBND thành phố B là văn 

bản do UBND thành phố B ban hành. Do đó, Chủ tịch UBND phường K không có 

thẩm quyền cung cấp theo yêu cầu này. Bên cạnh đó bà T đã có và cung cấp cho 

UBND phường K tại buổi đối thoại ngày 08/12/2023. 

Ngày 24/01/2024, Chủ tịch UBND phường K đã tiến hành đối thoại với bà T, 

xác định không cung cấp được chứng cứ theo yêu cầu của bà T. Bà T không chấp 

nhận ý kiến của Chủ tịch UBND phường K. Ngày 25/01/2024, Chủ tịch UBND 

phường K ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 34/QĐ-UBND bác đơn khiếu 

nại ngày 11/12/2023 của bà Phạm Thị T. 

Như vậy xét về nội dung khiếu nại của bà T thấy rằng với các chứng cứ bà T 

cung cấp để yêu cầu UBND phường K cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của bà là 

không thể thực hiện được. Do đó việc Chủ tịch UBND phường K ban hành 

QĐGQKN số 34 bác đơn khiếu nại ngày 11/12/2023 của bà Phạm Thị T là phù hợp 
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quy định của pháp luật. Từ đó cấp sơ thẩm không có căn cứ hủy Quyết định giải 

quyết khiếu nại số 34/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND phường K 

là đúng quy định pháp luật. Vì vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của bà T. 

[3.4]. Về yêu cầu hủy bản án sơ thẩm thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử lại: 

Tại đơn kháng cáo đề ngày 14/8/2024 Bà T cho rằng căn cứ vào điểm c, khoản 

2, Điều 14 Luật khiếu nại; điểm a, b khoản 1 Điều 28 Nghị định 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 thì tất cả trường hợp giải quyết khiếu nại lần đầu người giải quyết 

khiếu nại phải trực tiếp tổ chức đối thoại mà không được giao quyền tổ chức đối 

thoại cho bất kỳ ai. Tuy nhiên Bản án sơ thẩm lại căn cứ vào Luật tổ chức chính 

quyền địa phương và Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 để nhận định 

Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho Phó Chủ tịch để tổ chức đối thoại là 

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã nhận định và áp dụng không đúng pháp luật. Do vậy đề 

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn hoặc hủy bản án sơ thẩm và giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm để xét xử lại. 

Như đã nhận định ở trên, QĐGQKN số 34 đã được thực hiện đúng theo quy 

định của pháp luật, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã nhận định và áp dụng đúng quy định 

pháp luật. Căn cứ khoản 3, Điều 241 Luật tố tụng hành chính quy định về thẩm 

quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án 

cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại trong trường hợp có vi phạm nghiêm trọng về thủ 

tục tố tụng hoặc phải thu thập chứng cứ mới quan trọng mà Tòa án cấp phúc thẩm 

không thể bổ sung ngay được. Trong trường hợp này, Tòa án cấp sơ thẩm không vi 

phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng; Tòa án cấp phúc thẩm cũng không cần phải 

thu thập thêm chứng cứ mới quan trọng, do vậy không có cơ sở để hủy bản án sơ 

thẩm và giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm để xét xử lại. Do vậy, Hội đồng xét xử không 

chấp nhận kháng cáo của bà T. 

[4]. Các quyết định khác không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.  

[5]. Về án phí:  

- Án phí hành chính sơ thẩm: Do đơn khởi kiện của bà T không được chấp nhận 

nên bà T phải chịu án phí hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 348 Luật tố 

tụng hành chính. Tại thời điểm xét xử, bà T là người cao tuổi có đơn xin miễn án phí 

nên được miễn án phí là đúng theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Án phí hành chính phúc thẩm: Do Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên Bản án 

sơ thẩm bị kháng cáo nên bà T phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy định 
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tại khoản 1 Điều 349 Luật tố tụng hành chính. Tại thời điểm xét xử, bà T là người 

cao tuổi có đơn xin miễn án phí nên được miễn án phí là đúng theo quy định tại Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính; Điều 205, 206, khoản 4 Điều 

225 Luật tố tụng hành chính, Căn cứ Điều 14, Điều 17, Điều 31 Luật khiếu nại năm 

2011, Điều 28 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Điều 14, Điều 35, 36 

Luật tổ chức chính quyền địa phương; 

Tuyên xử: 

1. Bác kháng cáo của bà Phạm Thị T, giữ nguyên quyết định của Bản án hành 

chính sơ thẩm số 03/2024/HC-ST ngày 08/8/2024 của Tòa án nhân dân thành phố 

Bà Rịa.  

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị T về việc “Khởi kiện quyết định hành 

chính” đối với quyết định giải quyết khiếu nại số 34/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 

của Chủ tịch UBND phường K, thành phố B. 

        2. Các quyết định khác không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.  

3. Về án phí phúc thẩm: Bà Phạm Thị T được miễn án phí. 

4. Bản án hành chính phúc thẩm có hiệu lực kể ngày tuyên án (ngày 

19/11/2024). 

  

Nơi nhận: 
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